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Thu thập đánh giá hiện trạng dữ liệu 

 

 Họ và tên chuyên gia: Bùi Quang Thành 

  

 

1. Mở đầu 

Chuyên đề này tập trung đánh giá hiện trạng dữ liệu cần thiết để phục vụ cho PIS 

(Participatory Information System). Hệ thống thông tin cần phải có ba chức năng: (i) 

lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau; (ii) giúp các nhà khoa học truy cập, phân tích dữ 

liệu; và (iii) truyền tải thông tin đến cộng đồng người sử dụng. Để lưu trữ dữ liệu, hệ 

thống cần cung cấp các công cụ để các bên hưởng lợi tham gia vào việc tạo ra và tinh 

chỉnh thông tin. Dữ liệu đầu vào có thể có các loại định dạng khác nhau, bao gồm số 

liệu định lượng và dữ liệu “kiến thức bản địa” nhận được từ cộng đồng. Dữ liệu có thể 

ở dạng ảnh, phim, bản vẽ, ảnh vệ tinh, văn bản, sản phẩm dự báo các loại. Lượng dữ 

liệu rất lớn này sau đó sẽ được số hóa, chuẩn hóa, không gian hóa và tích hợp vào cơ 

sở tri thức dựa trên GIS.  

Các nhà khoa học có thể sử dụng các ứng dụng qua mạng để truy cập đến hệ 

thống thông tin, phân tích dữ liệu và trích rút các thông tin cần thiết. Hệ thống cũng 

cho phép người dùng tìm kiếm và tạo tài liệu lưu trữ trên đĩa quang (CD, DVD), bản 

đồ và sách để gửi cho cộng đồng bị hạn chế trong việc truy cập Internet, nhất là khi có 

thiên tai xuất hiện. Đối với đông đảo cộng đồng người sử dụng, hệ thống cho phép 

truy cập cơ sở tri thức bằng trình duyệt web (trên PC hoặc điện thoại di động) qua 

Internet. Website cần được thiết kế để có thể truy cập được theo các mức ưu tiên khác 

nhau cho các nhà khoa học, các nhà quản lývà cộng đồng địa phương. Giao diện của 

website phải sao cho thân thiện, mềm dẻo với người sử dụng để họ có thể truy cập và 

phản hồi thông tin của họ. Thông qua quá trình tinh chỉnh liên tiếp (các phân tích số 

liệu từ các nhà khoa học, thông tin thẩm định và phản hồi từ người sử dụng) thông tin 

trong hệ thống sẽ được chứng thực và ngày càng được làm giàu thêm.  

Việc lôi cuốn cộng đồng và chính quyền địa phương vào việc xây dựng PIS dựa trên 

GIS là rất quan trọng để: 1) chia sẻ kiến thức bản địa về hệ thống sản xuất nông nghiệp 

và thủy sản; 2) hiểu biết đầy đủ phân bố không gian về BĐKH và thủy tai cũng như 

ảnh hưởng của chúng thông qua các bản đồ chuyên đề (bản đồ cộng đồng); 3) khai 

thác, cập nhật dữ liệu nhờ tương tác website qua Internet 

 

2. Phương pháp luận/phương pháp/cách tiếp cận và số liệu 

2.1. Phương pháp phân tích thống kê 

Sử dụng hệ phương pháp thống kê không gian cho phép xác định mối tương quan hay 

không tương quan của một hay một vài thực thể địa lý trong không gian với các thực 

thế địa lý khác. 
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Tùy thuộc vào đối tượng địa lý và cơ sở dữ liệu mà sử dụng các thuật toán và 

phương pháp thống kê không gian khác nhau: định lượng (xác định tuyệt đối bằng các 

chỉ số) hay bán định lượng (xác định tương đối thông qua phân cấp theo thứ bậc cao 

thấp) để có thể đánh giá chính xác hoặc phân cấp các đối tượng nghiên cứu.  

2.2. Phương pháp thu nhập và xử lý số liệu 

Phương pháp này được sử dụng ở giai đoạn trong phòng, giúp làm rõ cơ sở lý 

luận và các hướng cũng như các công trình nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến vấn 

đề nghiên cứu trong đề tài. Việc phân tích và tổng hợp các tài liệu và các công trình 

nghiên cứu trước đó giúp tránh trùng lặp trong nghiên cứu, thừa kế các kết quả nghiên 

cứu trước đó theo hướng nghiên cứu của đề tài. 

Dữ liệu được thu thập dựa trên thống kê các dự án, các nguồn tài liệu hiện có. 

Trên cơ sở đó đánh giá chất lượng và các dữ liệu cần thu thập.Các dữ liệu cần thu thập 

và tiêu chí đánh giá được nêu trong bảng dưới đây. 

 

Dữ liệu cần thu thập Các tiêu chí đánh giá 

+ Địa chất 

+ Địa hình, địa mạo 

+ Khí hậu, khí tượng 

+ Thủy văn 

+ Thổ nhưỡng 

+ Thực vật 

 

1. Độ chính xác vị trí: được xem là độ lệch mong muốn của vị 

trí đối tượng trong bộ dữ liệu so với vị trí thực. Có thể xem 

xét dưới hai góc độ: tính bất ổn và độ chính xác vị trí. Tính 

bất ổn là tính không nhất quán hệ thống giữa sự trình bày 

và vị trí thực.  

2. Độ chính xác thuộc tính: Thuộc tính có thể là những biến 

liên tục hoặc rời rạc. Sự phân loại các loại hình sử dụng đất 

là biến rời rạc, còn nhiệt độ được coi là biến liên tục. Đánh 

giá độ chính xác cho biến rời rạc chính là sự đánh giá hệ 

phân loại, đánh giá độ chính xác cho biến liên tục được tiến 

hành như đối với độ chính xác vị trí.   

3. Tính hợp lý logic: Hướng tới việc xem xét mối tương quan 

logic trong các phần tử dữ liệu.  

4. Độ phân giải: Đơn vị bản đồ nhỏ nhất. 

5. Tính hoàn thiện: có 3 điểm đánh giá về tính hoàn thiện đó 

là: hoàn thiện ranh giới, hoàn thiện phân loại và hoàn thiện 

kiểm tra. Hoàn thiện kiểm tra là xác định tính thích hợp của 

bộ dữ liệu cho ứng dụng cụ thể. 

6. Thời gian: Mặt thời gian của dữ liệu, tính hiện thời… 

7. Xuất xứ: Lịch sử của dữ liệu 

8. Tính tiếp cận được: Dễ dàng thu thập được hay không 

9. Chi phí trực tiếp và gián tiếp: Giá phải trả cho việc thu thập 

dữ liệu hay biên tập dữ liệu từ dữ liệu gốc.  

 

3. Kết quả và phân tích 

 

 



Tên dữ liệu Độ chính xác 

vị trí 

Độ chính xác 

thuộc tính 

Độ phân 

giải 

Tính hoàn 

thiện 

Lịch sử dữ liệu Năm xuất bản Tính tiếp 

cận được 

Chi phí 

Bản đồ địa 

hình khu vực 

NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập theo 

qui phạm nhà 

nước. Đảm bảo 

độ chính xác về 

vị trí theo tỉ lệ 

bản đồ 

Các lớp 

thông tin nền 

theo qui 

phạm thành 

lập bản đồ 

địa hình 

Tỉ lệ 

1 :50.000 Tờ 

số F-48-40-

B 

 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Nhà xuất bản 

Bản đồ 

Thành lập năm 

2004 

File số 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ địa 

chất khu vực 

NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:50.000.  Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 30 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành.  

 

Tỉ lệ 

1:50.000 

Tờ F-48-64-

B 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Người thành 

lập : Đinh 

Thanh Bình, 

Dương Quốc 

Lập, Nguyễn 

Văn Lộc. 

Chủ biên: 

Dương Quốc 

Lập 

Liên đoàn 

trưởng: Hoàng 

Đức Xá 

Thành lập Năm 

2002 

File số 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ lũ 

quét và sạt lở 

đất NHQ,  

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:50.000.  Yếu 

Vị trí các 

điểm sạt lở 

được kiểm tra 

bằng GPS. 

Tỉ lệ 

1:50.000 

 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

Trung tâm 

QLPC và 

GNTT, Bộ NN 

&PTNT 

Thành lập Năm 

2008  

File số 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 
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tố nội dung 

được xây dựng 

từ khảo sát thực 

địa và ảnh vệ 

tinh năm 2007. 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

môi 

trường 

Tỉnh 

Dữ liệu 

thống kê 

lượng mưa 

khu vực 

NHQ từ năm 

1960 - 2009 

Dữ liệu được 

thống kê dựa 

trên bản đồ 

hành chính tỉ lệ 

1:10.000 khu 

vực NHQ. 

 Thống kế 

theo vị trí 

các trạm khí 

tượng 

Dữ liệu được 

thu thập tại 

các trạm khí 

tượng khu 

vực NHQ 

Trung tâm Khí 

tượng thủy văn 

Trung ương 

Giai đoạn 

1960-2009 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Thống kê đất 

đai  NHQ 

năm 2009 

Dữ liệu đất đại 

được triết suất 

từ ảnh máy bay 

tỉ lệ 1:25.000 

và kết hợp điều 

tra thực địa  

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

 

Tỉ lệ 

1:25.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Sở nông nghiệp 

và PTNT  NHQ 

Thành lập năm 

2009 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ quy 

hoạch rừng  

NHQ đến 

năm 2010 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:25.000. Yếu 

tố nội dung 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

Tỉ lệ 

1:25.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

Viện điều tra, 

quy hoạch rừng 

và Hạt kiểm lâm 

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 
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được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 30 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

hành. ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Bản đồ quy 

hoạch rừng 

đến năm 

2010 các xã 

thuộc  NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:10.000. Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 5 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

Tỉ lệ 

1:10.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Viện điều tra, 

quy hoạch rừng 

và Hạt kiểm lâm 

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ hiện 

trạng rừng 

năm 2006  

NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:25.000. Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 30 m, đáp 

ứng được chỉ 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

Tỉ lệ 

1:25.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Viện điều tra, 

quy hoạch rừng 

và Hạt kiểm lâm 

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 
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tiêu kĩ thuật. 

Bản đồ hiện 

trạng rừng 

năm 2006 

các xã thuộc  

NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:10.000. Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 5 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

Tỉ lệ 

1:10.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Viện điều tra, 

quy hoạch rừng 

và Hạt kiểm lâm 

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ hiện 

trạng sử 

dụng đất  

NHQ 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

địa hình 

1:25.000. Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 30 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

Tỉ lệ 

1:25.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

Sở tài nguyên & 

Môi trường,  

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ hiện 

trạng sử 

dụng đất các 

Dữ liệu được 

thành lập dựa 

trên nền bản đồ 

Các lớp 

thông tin 

chuyên đề 

Tỉ lệ 

1:10.000 

File số 

Bản đồ được 

xây dựng 

theo qui 

Sở tài nguyên & 

Môi trường,  

NHQ 

Thành lập Năm 

2006 

Nguồn 

dữ liệu 

hiện có 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 
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xã thuộc  

NHQ 

địa hình 

1:10.000. Yếu 

tố nội dung 

được xây dựng 

từ ảnh viễn 

thám độ phân 

giải 5 m, đáp 

ứng được chỉ 

tiêu kĩ thuật. 

được xây 

dựng theo qui 

phạm hiện 

hành. 

phạm nhà 

nước. Các 

yếu tố về 

ranh giới 

được thể 

hiện đầy đủ 

tại sở Tài 

nguyên 

môi 

trường 

Tỉnh, và 

các  

phí đề 

tài 
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Tên dữ liệu Độ chính xác vị trí Độ chính xác 

thuộc tính 

Độ phân 

giải 

Tính hoàn 

thiện 

Lịch sử dữ liệu Năm 

xuất 

bản 

Tính 

tiếp 

cận 

được 

Chi phí 

Thống kê đất đai 

NHQ năm 2009 

Dữ liệu được thống 

kê theo bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

tỷ lệ 1:10.000 và 

điều tra thực địa. 

Thông tin 

thuộc tính bao 

gồm các loại 

hình sử dụng 

đất được mô tả 

theo qui phạm 

nhà nước 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Dữ 

liệu 

được 

lưu trữ 

tại cơ 

quan 

quản lý 

nhà 

nước 

của 

Tỉnh. 

Nguồn 

dữ liệu 

được 

tiếp 

cận 

thuận 

lợi 

 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Tổng hợp các chỉ tiêu 

kinh tế - xản xuất 

nông lâm nghiệp năm 

2008, điều chỉnh và 

xây dựng kế hoạch 

năm 2009 

Thống kê theo 

huyện và các xã 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Tổng hợp các chỉ tiêu 

kinh tế - xản xuất 

nông lâm nghiệp 6 

tháng năm 2008 

Thống kê theo 

huyện và các xã 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

Chi tiết 

đến cấp 

tỉnh 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2008 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Tổng hợp các chỉ tiêu 

kinh tế - xản xuất 

nông lâm nghiệp 9 

Thống kê theo 

huyện và các xã 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

Chi tiết 

đến cấp 

tỉnh 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2008 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 



 

 10 

tháng năm 2008 được kiểm 

chứng 

huyện tài 

Kế hoạch năm 2010 

về đầu tư cơ sở hạ 

tầng cho chương trình 

bố trí dân cư 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Chi tiết thông 

tin các khu vực 

phát triển hạ 

tầng và các khu 

vực đất đai 

phải chuyển 

đổi 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 
Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Kế hoạch đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng 

vùng dự án bố trí dân 

cư năm 2009 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Hiện trạng hạ 

tầng và kế 

hoạch chuyển 

đổi, chi phi đầu 

tư cơ sở hạ 

tầng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Kế hoạch bố trí, sắp 

xếp dân cư năm 2009, 

2010 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Kế hoạch bố 

trí, sắp xếp dân 

cư liên quan 

đến chuyển đổi 

sử dụng đất 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Danh mục các dự án 

(báo cáo) đầu tư bố 

trí, sắp xếp dân cư 

năm 2009 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Hiện trạng hạ 

tầng và kế 

hoạch chuyển 

đổi, chi phi đầu 

tư cơ sở hạ 

tầng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Biểu tổng hợp diện 

tích các loại cây trồng   

Dữ liệu được thống 

kê theo bản đồ hiện 

Danh sách các 

loại cây trồng 

Chi tiết 

đến cấp 

Đã hoàn 

thiện theo 
Sở nông nghiệp 2009 

Trong 

khuôn 
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vụ hè thu năm 2009 trạng sử dụng đất 

tỷ lệ 1:10.000 và 

điều tra thực địa. 

và diệnt tích 

được thống kê. 

Kết quả thể 

hiện trên bản 

đồ 1:10.000 

huyện ranh giới 

huyện 

và PTNT NHQ khổ kinh 

phí đề 

tài 

Biểu tổng hợp chăn 

nuôi  năm 2008 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2008 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Biểu tổng hợp diện 

tích các loại rau trồng 

vụ đông năm 2009 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Danh sách các 

loại cây trồng 

và diện tích 

được thống kê. 

Kết quả thể 

hiện trên bản 

đồ 1:10.000 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 
Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Số liệu thống kê nghề 

nghiệp chính của các 

hộ gia đình ở 85 thôn 

bản NHQ năm 2006 

Dữ liệu được thống 

kê theo các đơn vị 

hành chính dựa 

trên bản đồ hành 

chính tỷ lệ 

1:10.000 

Số liệu nghề 

được phân chia 

theo lứa tuổi, 

giới tính 

Chi tiết 

đến cấp 

thôn 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Phòng thống kê, 

NHQ 
2006 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Dữ liệu thống kê tài 

sản của 85 thôn bản 

NHQ 

Dữ liệu được thống 

kê theo các đơn vị 

hành chính dựa 

trên bản đồ hành 

chính tỷ lệ 

Giá trị tài sản 

của các thôn 

bản được định 

giá ( tính giá 

năm 2006 ) 

Chi tiết 

đến cấp 

thôn 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Phòng thống kê, 

NHQ 
2006 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 
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1:10.000 

Số liệu thống kê điều 

kiện kinh tế - xã hội 

của 18 xã và thị trấn 

thuộc NHQ 

Dữ liệu được thống 

kê theo các đơn vị 

hành chính dựa 

trên bản đồ hành 

chính tỷ lệ 

1:10.000 kết hợp 

điều tra thực đia 

Các chỉ tiêu 

kinh tế xã hội 

được đánh giá 

( số dân, mật 

độ, thu nhập, 

ngành nghề...) 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 
Phòng thống kê, 

NHQ 
2006 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Số liệu thống kê cơ 

sở hạ tầng NHQ 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Hiện trạng hạ 

tầng và bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất của 

huyện 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Phòng thống kê, 

NHQ 
2006 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Báo cáo kết quả thực 

hiện chương trình bố 

trí dân cư 6 tháng đầu 

năm 2009và xây 

dựng kế hoạch năm 

2010 trên địa bàn 

NHQ 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Thông tin về số 

dân và kế 

hoach di dân 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 
Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Báo cáo tổng kết công 

tác chỉ đạo sản xuất 

NLN năm 2008 

phương hướng, nhiệm 

vụ  năm 2009 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2008 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Báo cáotình hình 

chuyển dịch cơ cấu 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

Chi tiết 

đến cấp 

Đã hoàn 

thiện theo 
Sở nông nghiệp 2008 

Trong 

khuôn 
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kinh tế trong nông 

nghiệptrên địa bàn 

NHQ năm 2008 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

huyện ranh giới 

huyện 

và PTNT NHQ khổ kinh 

phí đề 

tài 

Báo cáokết quả thực 

hiện nhiệm vụ phát 

triển Kinh tế - Xã hội 

năm 2009phương 

hướng, nhiệm vụ phát 

triển  Kinh tế - Xã hội 

năm 2010 

Dữ liệu được thống 

kê theo các đơn vị 

hành chính dựa 

trên bản đồ hành 

chính tỷ lệ 

1:10.000 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 
Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Báo cáokết quả công 

tác chỉ đạo sản xuất 

NLN - CN- TTCN, 

TM năm 2009- 

Phương hướng nhiệm 

vụ năm 2010  

Dữ liệu được thống 

kê theo các đơn vị 

hành chính dựa 

trên bản đồ hành 

chính tỷ lệ 

1:10.000 

Một số chỉ tiêu 

trong năm 

2009 đã được 

thực hiện và 

được kiểm 

chứng 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

Sở nông nghiệp 

và PTNT NHQ 
2009 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Phương án thu hồi 

rừng dự án công trình 

thủy điện Sử Pán 2 

Báo cáo phát triển 

kinh tế xã hội trên 

phạm vi của Tỉnh, 

NHQ 

 

Chi tiết 

đến cấp 

huyện 

Đã hoàn 

thiện theo 

ranh giới 

huyện 

UBND NHQ 2010 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 

Bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất các xã thuộc 

NHQ 

Dữ liệu được thành 

lập dựa trên nền 

bản đồ địa hình 

1:10.000. Yếu tố 

nội dung được xây 

dựng từ ảnh viễn 

Các lớp thông 

tin chuyên đề 

được xây dựng 

theo qui phạm 

hiện hành. 

Tỉ lệ 

1:10.000 

File số 

Bản đồ 

được xây 

dựng theo 

qui phạm 

nhà nước. 

Các yếu tố 

Sở tài nguyên & 

Môi trường, 

NHQ 

Thành 

lập Năm 

2006 

Trong 

khuôn 

khổ kinh 

phí đề 

tài 
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thám độ phân giải 

5 m, đáp ứng được 

chỉ tiêu kĩ thuật. 

về ranh 

giới được 

thể hiện 

đầy đủ 



4. Nhận xét/Tóm tắt/Kết luận 

Để phục vụ trong nghiên cứu này, các loại tư liệu bản đồ kể trên đã được thu 

thập từ nhiều nguồn khác nhau như Trung tâm Lưu trữ Thông tin Tư liệu Bộ Tài 

nguyên, Môi trường, Nhà xuất bản Bản đồ, Sở tài nguyên và Môi trường NHQ… Tuy 

nhiên nhiều tư liệu bản đồ thu thập được còn ở dạng giấy, cần phải số hóa để nhập vào 

cơ sở dữ liệu máy tính.  

Một số bản đồ thu thập được dưới dạng số, nhưng vẫn còn là các file thô, chưa 

được biên tập cẩn thận, nên cần biên tập và hoàn thiện bản đồ. Tuy nhiên, các bản đồ 

thu thập được đều mới chỉ dừng lại ở các bản đồ số chưa phải là cơ sở dữ liệu trong 

GIS, nên cần phải định chuẩn và topology hóa các dữ liệu để phục vụ các nghiên cứu 

đòi hỏi mô hình hóa, tính toán phân tích không gian trong GIS, phân tích thống kê 

định lượng. 

Cụ thế từng loại bản đồ được đánh giá như sau: 

Bản đồ địa hình: Có thể nói đây là nguồn tài liệu không thể thiếu, có thể dùng 

làm nền cơ sở địa lý cho các dữ liệu chuyên đề khác. Cũng như bản đồ địa lý nói 

chung, bản đồ địa hình có 3 tính chất cơ bản là bản đồ được thành lập trên cơ sở toán 

học, bản đồ sử dụng hệ thống ký hiệu , trên bản đồ  có sự lựa chọn và khái quát hóa 

các đối tượng được biểu thị. Tuy nhiên, bản đồ địa hình còn có các tính chất riêng: bản 

đồ địa hình có hệ thống tỷ lệ, cách chia mảnh và đánh số mảnh thống nhất, có quy 

trình, quy phạm và ký hiệu chung do Nhà nước ban hành, bản đồ địa hình có tính hiện 

đại và tính chính xác cao và là tài liệu cơ sở để thành lập các bản đồ khác. Do vậy, 

trong nghiên cứu này, bản đồ địa hình cần được biên tập lại để đưa vào cơ sở dữ liệu 

GIS, để làm nền cơ sở toán học cho các thông tin khác. Các thông tin dẫn xuất khác 

như độ dốc, hướng sườn hay ranh giới lưu vực có thể dễ dàng có được nhờ tính toán  

từ mô hình số độ cao được thành lập từ các đường đồng mức và điểm độ cao trên bản 

đồ địa hình.Vị trí các khu dân cư, và mối quan hệ của chúng với các yếu tố tự nhiên và 

kinh tế xã hội khác cũng có thể được chiết xuất từ bản đồ địa hình. 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ chỉ ra hiện trạng sử dụng đất của huyện 

và các xã thuộc NHQ năm 2005 theo bảng hệ thống phân loại hiện trạng sử dụng đất 

của Tổng cục Địa chính quy định. Trong đó có phân ra: đất nông nghiệp, đất phi nông 
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nghiệp và đất chưa sử dụng, và từ đó chia ra các đơn vị phân loại chi tiết. Những bản 

đồ này có giá trị để khảo sát ban đầu về hiện trạng lớp phủ. Tuy nhiên trong nghiên 

cứu ảnh hưởng của biến động sử dụng đất/lớp phủ đến môi trường tự nhiên, thì các 

thông tin hiện trạng lớp phủ quan trọng hơn hiện trạng được liệt kê theo quy định. Ví 

dụ như: phân loại đất lâm nghiệp thành đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng… trong khi đó nghiên cứu tác động đến môi trường tự nhiên quan tâm đến 

chất lượng rừng, và các thay đổi chất lượng đó đến môi trường nước mặt và ảnh hưởng 

gây ra các tai biến thiên nhiên tại địa phương.  Tài liệu có ở thời điểm năm 2005, nên 

có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc xử lý ảnh viễn thám để đánh giá biến 

động theo chuỗi thời gian. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Bảng chú giải của bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

cũng tương tự như của bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã nêu trên, nhưng có thêm phần 

định hướng sử dụng năm 2010. Bản đồ này được làm từ năm 2006, định hướng cho 

năm 2010, hiện tại đã là năm 2010. Do vậy tính quy hoạch của nó không còn nữa, chỉ 

có thể dùng làm tài liệu tham khảo. 

Bản đồ địa giới hành chính và bản đồ hành chính: Tư liệu bản đồ này chỉ rõ ranh 

giới hành chính cấp xã, huyện được phân chia theo nghị định 364/CP của chính phủ. 

Đây là nguồn tư liệu chính thống và chính xác về ranh giới hành chính. 

Bản vẽ trích do các tổ chức được nhà nước giao và cho thuê đất và bản đồ địa 

chính có thể được dùng làm tư liệu cho khảo sát và phỏng vấn cấp thôn bản và cấp hộ 

gia đình.  

Bản đồ lâm nghiệp: hệ thống bản đồ lâm nghiệp thu thập được trong nghiên cứu 

bao gồm bản đồ hiện trạng rừng năm 2006, bản đồ quy hoạch rừng 2010 và bản đồ 

phân cấp rừng phòng hộ. Đây là những tài liệu có giá trị, có thể dùng để nghiên cứu 

trực tiếp hiện trạng lớp phủ rừng của từng xã trong NHQ, cũng có thể nghiên cứu 

chung cho toàn huyện. Ngoài ra chúng có thể dùng để lựa chọn mẫu trong phân loại 

ảnh vệ tinh và giải đoán ảnh máy bay thời điểm hiện tại và trong quá khứ. 

Bản đồ địa chất: đây là tư liệu không thể thiếu trong nghiên cứu các tai biến 

thiên nhiên như trượt lở, lũ bùn đá… Bản đồ địa chất, kết hợp với các thông tin về địa 
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hình và lớp phủ cho phép ta mô phỏng không gian đa chiều: độ cao, tầng sâu, mức độ 

bền vững… 

Bản đồ lũ quét và sạt lở đất: là các thông tin có giá trị cao. Nghiên cứu có thể 

tham khảo các thông tin này và bổ sung các thông tin mới xảy ra vào những năm gần 

đây.   

Dựa trên những tiêu chí đánh giá hiện trạng tài liệu thu thập được tại khu vực 

nghiên cứu, các tài liệu đã thu thập được đáp ứng được nhiệm vụ nghiên cứu tổng 

quan về điều kiện tự nhiên và nghiên cứu biến động sử dụng đất tại khu vực NHQ. Các 

tài liệu được thu thập tại các cơ quan quản lý nhà nước của NHQ. Những dữ liệu này 

được thành lập dựa trên những qui phạm hiện hành của Nhà nước, đảm bảo độ chính 

xác, tính tin cậy khi sử dụng. Các tài liệu này được cung cấp công khai miễn phí và có 

phí, do đó các kết quả nghiên cứu dựa trên những tài liệu nà có thể được công bố rộng 

rãi. 
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